
 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NHẬN TIỀN CỨU TRỢ 
 
ĐỢT 1: 

01- Cụ Đào ở La Hai 90 tuổi :     1.000.000 
02- Cụ Nê 96 tuổi ở thôn Long Bình :    1.000.000  
03- Cụ Dậu 98 tuổi ở La Hai :     1.000.000 
04- Anh Tùng ở thôn Long Bình :     1.000.000 
05- Bà Tám Liên ở La Hai :      1.000.000 
06- Cô giáo Ni  ở La Hai :      2.000.000 
07- Bà Tánh 85 tuổi ở Long Bình :     1.000.000 
08- Anh Danh ở Xóm Trường :     1.000.000 
09- Cháu Ngân 5 tuổi Xuân sơn Nam :    1.000.000 
10- Vợ chồng cụ Lưu Phàn 85 tuổi ở Tân Long :   1000.000 
11- Anh Lâm tấn Khải ở Xuân Sơn Nam :    1.000.000 
12- Bà Hồ thị Xuyến ở Thôn Tân Vinh :    1.000.000 
13- Anh Võ Đông Sương ở La Hai :     1.000.000 
14- Bà Bảy Aí ở Ngân Sơn :      1.000.000 
15- Bà Dư Luận ở Ngân Sơn :     1.000.000 
16- Ông  Ngô văn Tiến  ở An Dân :     1.000.000 
17- Bà Kim Hòa ở  An Dân :      1.000.000 
18- Ông  Nguyễn văn Thắng  ở An Dân :    1.000.000 
19- Cụ Nguyễn thị Mỹ ở An Dân :     1.000.000 
20- Anh Nguyễn ngọc Tám ở An Dân :    1.000.000 
21- Chị  Hiếu ở An Dân :      1.000.000 
22- Cô Bùi thị Thu Trang ở An Dân :    1.000.000 
23- Bà A ở An Dân :       1.000.000 
24- Em Minh Tâm và Ngọc Nữ  Sông Cầu :    2.000.000 
25- Bà Hai Sáng ở Phong Niên, Hòa Thắng :   1.000.000 
26- Em Nguyễn Ngọc Tuấn ở Phú Lễ, Hòa Thành :   1.000.000 

         ---------------------------- 
Cộng   26 trường hợp:      28.000.000VND  
 
ĐỢT 2: 



01. Bà NGUYỄN THN KHANH, 80 tuổi, La Hai :    2.000.000  
02. Bà VÕ THN NĂM,  83 tuổi, Long Hòa - La Hai :     500.000  
03. PHAN THN PHƯƠNG THÚY, Long Bình - La Hai :  1.000.000  
04. PHAN THN THÚY HẰNG, Long Bình - La Hai :     500.000  
05. Bà HAI CHÌ, 70 tuổi, Xuân Long – La Hai :   1.000.000  
06. Bà ĐÀO, Xuân Long – La Hai :        500.000  
07. Bà YẾN, Xuân Long - La Hai :        500.000  
08. Bà NGUYỄN THN TỨC, 75 tuổi, Long Mỹ - La Hai :  3.000.000  
09. Bà NHÂM ,74 tuổi, Long Ba - Xuân Long – La Hai :  1.000.000  
10. Bà NGUYỄN THN NHẠN, Xuân Long –La Hai :  1.000.000  
11. Bà ĐỖ THN THỦY, Long Thạnh – La Hai :   1.000.000  
12. Ông NGUYỄN XUÂN TÒNG, 70 tuổi, La Hai :   2.000.000  
13. Bà PHAN THN ĐÀO, 75 tuổi, Đồng Xuân :   1.000.000  
14. Ông NGUYỄN VĂN SƠN, 72 tuổi, Đồng Xuân :  1.000.000  
15. Bà TRNNH THN TÝ, 73 tuổi, Đồng Xuân :   1.000.000  
16. Ông CAO VĂN LÝ, 67 tuổi, Xuân Sơn Nam :   1.000.000  
17. Bà NGUYỄN THN GÁI, Xuân Sơn Nam :   1.000.000  
18. Bà PHAN THN NGUYỆT, 65 tuổi , La Hai :   2.000.000  
19. Ông NGUYỄN VĂN XU, 78 tuổi, La Hai :   1.000.000  
20. Bà NGUYỄN THN BỐN, 80 tuổi, La Hai :   1.000.000  
21. Bà HỒ THN NĂM 75 tuổi, Long Bình - La Hai :  1.000.000 
22. Cô HẢO, Trường Dân Tộc Nội Trú - La Hai :   2.000.000  

         ----------------------------- 
Cộng   22 trường hợp       26.000.000VND.  
 
ĐỢT 3: 

01-Anh Võ Đông Sương –Cự HSNH ở Đồng Xuân :        2.000.000 Đồng 
02-Ông Phạm Kỳ- 100 Tuổi ở Long Hà , La Hai:                1.000.000 Đ 
03-Bà Thái Thị Quý - 77 tuổi , mù mắt, ở  La Hai:            1.000.000 Đ 
04-Bà Nguyễn Thị Liên – 75 Tuổi, ở La Hai Đồng Xuân:     500.000 Đ 
05- Bà Nguyễn Thị Sáu – 87 Tuổi, ở La Hai Đồng xuân: 1.000.000 Đ 
06- ÔB. Lê Tại - 81 tuổi  ở La Hai Đồng Xuân:        1.000.000 Đ       
07- Bà Lê Thị Mại – 75 Tuổi ở La Hai Đồng Xuân:    1.000.000 Đ 
08-Ông Nguyễn Ngờ – 79 tuổi ở La Hai Đồng Xuân:   1.000.000 Đ 
09- Bà Trương Thị Liễu – 80 tuổi ở La Hai Đồng Xuân:   1.000.000 Đ 
10- Bà Đặng Thị Liên – 78 Tuổi ở Đồng Xuân   1.000.000 Đ 
11- Nguyễn Quốc Tuân ở La Hai:           1.000.000 Đ 
12- Bà Trương Thị Mẻ - 84 tuổi ở La Hai Đồng Xuân:        500.000 Đ 
13- Bà Đặng Thị Xuân – 90 tuổi ở Đồng Xuân:             500.000 Đ 
14- Bà Võ Thị Chồn – 86 tuổi, ở La Hai Đồng Xuân:    1.000.000 Đ 



15- Cha Mẹ anh Lê Thành Tâm - ở La Hai Dồng Xuân:    1.000.000 Đ 
16- Bà Phạm Thị Phú- 65 tuổi ở Long Châu La Hai:      500.000 Đ 
17- Ông Trương Lễ - 77 tuổi ở Long Châu La Hai:       500.000 Đ       
18- Bà Liễu – 75 tuổi ở Long Bình La Hai:            500.000 Đ 
19- ÔB Nguyễn Tường – 84 tuổi ở Long Bình La Hai:      500.000 Đ 
20-Bà Phạm Thị Riêng – 80 tuổi ở Long Châu La Hai:   1.000.000 Đ 
21-ÔB Phạm Thị Tích- Cựu HSNH ở Hoà Trị    3.000.000 Đ        

         -----------------------------                                                                                  
Cộng   21 trường hợp      20.500.000VND 
 
ĐỢT 4: 

01.Ô.NGUYỄN VĂN LƯỢNG (76 T)   La Hai    1.000.000 Đ 
02.Ô.NGUYỄN VĂN NHÂN  (66 T)   Đồng Xuân    1.000.000 Đ 
03.B.NGUYỄN THN DIÊN (76 T)  Đồng Xuân             1.000.000 Đ 
04.Ô.NGUYỄN THẲNG (85T)   Đồng Xuân             1.000.000 Đ 
05.B.VŨ THN BẰNG  (86 T)  Đồng Xuân               1.000.000 Đ 
06.NGUYỄN THN THÀNH   (73T)  Đồng Xuân              2.000.000 Đ 
07.Ô.PHAN THÂN .  Đồng Xuân       1.000.000 Đ 
08.B.NGUYỄN THN THỪA  (85T)   Đồng Xuân             2.000.000 Đ 
09.A.MẠNH THẾ SĨ  (61T)   Đồng Xuân              1.000.000 Đ 
10.A.THÀNH.   La Hai              500.000 Đ 
11.C.LONG       La Hai                              1.000.000 Đ 
12 A.LONG    La Hai      1.000.000 Đ 
13.B.VÕ THN LÊ  La Hai             1.000.000 Đ 
14.A.NGUYỄN VĂN HIỀN La Hai         500 .000 Đ 
15.Ô.ĐỖ THANH LONG  (86T) Xuân Quang 3      1.000.000 Đ 
16.A. VÕ HỒNG THI (46T)      Xuân Quang 3      1.000.000 Đ 
17.B.PHÙNG THN TÙNG (86T) Xuân Quang      1.000.000 Đ 
18.B.BẢY LÙN  (70T)      Xuân Quang        1.000.000 Đ 
19.Ô.THÁI Xóm Chợ Lùn, Đồng Xuân      1.000.000 Đ 
20.B.GÁI CHN  Xóm Chợ Lùn, Đồng Xuân        1.000.000 Đ 
21.B.SÁU KHÒM  Phước Lộc, Đồng Xuân     1.000.000 Đ 
22.B.TÁM TĂN Xóm Chợ Lùn, Phước Lộc, Đồng Xuân   1.000.000 Đ 
23,B.THẢO Xóm Chợ Lùn, Phước Lộc, Đồng Xuân    1.000.000 Đ 

         ----------------------------- 
Cộng   23 trường hợp      24.000.000VNĐ 
       
ĐỢT 5: 
 

01-B.  LÊ THN GẦN    (76T)       Tuy An         500.000 Đ 



02-Ô.  NGUYỄN VĂN TÂN (75T)  Tuy An                       500.000 Đ 
03-B.  PHAN THN CỦA  (45T)       Tuy An                       500.000 Đ 
04-Ô. TRẦN ĐÂU(80T)       Tuy An                        500.000 Đ 
05-B.  PHẠM THI HƯỜNG (30 T) Tuy An                       500.000 Đ 
06-Ô.  NGUYỄN VĂN HÒA(76 T)       Tuy An                500.000 Đ 
07-B.  ĐINH THN PHÉP  An Ninh Tây – Tuy An         500.000 Đ 
08-Ô.  TRẦN ĐÚNG  An Ninh Tây – Tuy An                         500.000 Đ 
09.Ô.  NGUYỄN THỪA Mù Hai Mắt ở     Tuy An       500.000 Đ 
10.Ô.  HUỲNH QUẬN  Mù Hai Mắt  ở    Tuy An        500.000 Đ 
11.Ô.  HUỲNH DIÊN  Mù Hai Mắt  ở    Tuy An           500.000 Đ 
12-Ô.  HUỲNH NHU  (59T)     Đồng Xuân               1.000.000 Đ 
13-B.  NGUYỄN THN MỞ (95T)     Đồng Xuân     1.000.000 Đ 
14-B.  HÀ THN NỌ (84T)     Đồng Xuân                     500.000 Đ 
15-B.  HUỲNH THN MẠO (79T)     Đồng Xuân              1.000.000 Đ 
16-Ô.  ĐOÀN NGỌC PHÚ (75T)     Đồng Xuân                    500.000 Đ 
17-B.  PHƯỚC BA (85T)     Đồng Xuân                     500.000 Đ 
18-Ô.  TRẦN ĐA  (75T)           Xã Đa Lộc – Đồng Xuân 1.000.000 Đ 
19-Ô.  NGUYỄN TỰ (73T)  Xã Đa Lộc – Đồng Xuân     500.000 Đ      
20-B.  PHẠM THN THƯƠNG Xã Đa Lộc – Đồng Xuân      500.000 Đ 
21-B. NGUYỄN THN CHẢI  (90T) Đồng Xuân              1.500.000 Đ 
22-B. NGUYỄN THN ĐÀO    (59T) Đồng Xuân              1. 500.000 Đ 
23-B. NGUYỄN THN NGAI  (87T) Đồng Xuân              1.000.000 Đ 
24-B. PHAN THN MAI   (85T)Xã Đa Lộc – Đồng Xuân    500.000 Đ 
25-B. MAI THN LÊ (95T) Xã Đa Lộc – Đồng Xuân     500.000 Đ 
26-B. TRẦN THN ĐIỆP  (55T)  Xã Đa Lộc – Đồng Xuân   1.000.000 Đ 
27-B. PHAN THN XUÂN  Xã Đa Lộc – Đồng Xuân        500.000 Đ 
28-BÀ SUI    Xã Đa Lộc – Đồng Xuân               1.000.000 Đ 
29-B. NGUYỄN THN LIỄU   (80T)  Đồng Xuân              1.000.000 Đ 
30-B. NGUYỄN THN THÀNH  -Đồng Xuân                    500.000 Đ 
31-BÀ DƯ   Xã Xuân Lãnh-Đồng Xuân                    500.000 Đ 
32-Ô. NGUYỄN MINH  NHẤT Đồng Xuân                   500.000 Đ 
33-Ô. NGUYỄN VIẾT DUNG  Đồng Xuân                   500.000 Đ 
34-Ô. NGUYỄN VĂN HÙNG   Đồng Xuân                    500.000 Đ 
46-B. NGUYỄN THN BẢY Xã Xuân Lãnh-Đồng Xuân        500.000 Đ 
36-Ô.LƯƠNG VĂN HẢI Xã Xuân Lãnh-Đồng Xuân           500.000 Đ 

            -------------------------- 
Cộng   36 trường hợp       24.000.000VND 

  
ĐỢT 6 



01.B.NGUYỄN THN SUẤT (76T)     Đồng Xuân      500.000 Đ 
02.B.NGUYỄN THN LỄ       (77T)     Đồng Xuân         500.000 Đ 
03.B.VÕ THN NHƯ MAI    (50T)  -Đồng Xuân       1.000.000 Đ 
04.B.NGÔ THƯƠNG    (77T)   Đồng Xuân        2.000.000 Đ 
05.Ô.ĐỖ VĂN LỘC     (75T)  Tân An – La Hai        1.500.000 Đ 
06.B.TRẦN THN MAI     (70 T)   Tân An – La Hai         500.000 Đ 
07.Ô.PHẠM DÀY       (86T)   Tân An – La Hai      1.000.000 Đ 
08.B.PHAM THN BẢY      (97T)  La Hai - Đồng Xuân          500.000 Đ 
09.B.NGUYỄN THN XUÂN        (90T)  – Đồng Xuân        500.000 Đ 
10.B.HỒ THN BẢY      (80T)   La Hai – Đồng Xuân         500.000 Đ 
11.B.NGUYỄN THN XU   (90T)    La Hai – Đồng Xuân         500.000 Đ 
12.E.LÊ THN KIM QUÊ    (16T)   La Hai – Đồng Xuân       500.000 Đ 
13.B.NGUYỄN THN PHƯƠNG   (80T)  Đồng Xuân       500.000 Đ 
14.B. TRẦN THN THẠNH       (65T)   An Cư – Tuy An    1.000.000 Đ 
15.B.ĐÔNG                 (36T) An Cư - Tuy An       1.000.000 Đ 
16. ẦN THN LÝ ( NHUẬN-TÂM )  An Hoà – Tuy An      1.000.000 Đ 
17.Ô.NGÔ NHEO           (85T)       An Dân – Tuy An    1.000.000 Đ 
18.B.LÊ THN THÂN         An Dân – Tuy An              1.000.000 Đ 
19.B.ĐINH THN DÂN (TRẦN XUÂN TUẤN)  – Tuy An    500.000 Đ 
20.Ô.NGUYỄN HỮU PHƯỚC     Ngân Sơn – Tuy An      500.000 Đ 
21.Ô.TRẦN VĂN MƯỜI          (61T)   Ngân Sơn – Tuy An   500.000 Đ 
22.B.PHAN THN NỞ       (36T)  Ngân Sơn – Tuy An         500.000 Đ 
23.Ô.NGUYỄN TRỌNG     (92T)  Ngân Sơn – Tuy An          500.000 Đ 
24.E. LA THN KIM TIẾN       (31T)   Ngân Sơn – Tuy An      500.000 Đ 

                                                                                                               --------------------- 
Cộng   24 Trường Hợp là     18.000.000VNĐ   
         ---------------------------- 
Tổng cộng    152 trường hợp                140.500.000VNĐ  
      
 
 
                      
 
 


